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SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ SÔNG CẦU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ SÔNG CẦU. 

2. Địa chỉ: 02 Phạm Văn Đồng, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, từ thứ 2 đến Chủ nhật. 

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

BAN GIÁM ĐỐC 

1 Nguyễn Chí Cường 
0001743/PY-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ - Phó 

Giám đốc 

phụ trách – 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

Thứ 2 đến thứ 6 (buổi 

sáng từ 6g30 đến 

7g00, buổi trưa từ 

11g30 đến 13g15, buổi 

chiều từ 17g00 đến 

20g00); thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ cả ngày; 

trừ thời gian trực tại 

TTYT – tại Phòng 

tiêm vắc xin Bác sĩ 
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Nguyễn Chí Cang 

2 
Nguyễn Thị Tường 

Lịnh 

0001755/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

ThS.Y tế 

công cộng - 

Phó Giám 

đốc  

Thứ 2 đến thứ 6 (buổi 

sáng từ 6g30 đến 

7g00, buổi trưa từ 

11g30 đến 13g15, buổi 

chiều từ 17g00 đến 

20g00); thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ cả ngày; 

trừ thời gian trực tại 

TTYT - tại Dịch vụ Y 

tế Phương Linh 

 

3 Nguyễn Quốc Đạt 
0000475/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

ThS.Bác sĩ - 

Phó Giám đốc   

 

Thứ 2 đến thứ 6 (buổi 

sáng từ 6g30 đến 7g00, 

buổi trưa từ 11g30 đến 

13g15, buổi chiều từ 

17g00 đến 20g00); thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ cả 

ngày; trừ thời gian trực 

tại TTYT – tại Phòng 

khám chuyên khoa Nhi 

Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn 

Quốc Đạt 

 

KHOA KHÁM BỆNH  

1 Phạm Thị Mỹ Lai 

002590/PY-

CCHN 

 

- Khám bệnh chữa bệnh 

hệ Ngoại – Sản 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa (Theo 

Quyết định số 49/QĐ-

SYT ngày 01/10/2018 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ CKI - 

Phó khoa 

Khám bệnh  

Thứ 2 đến thứ 6 (buổi 

sáng từ 6g30 đến 

7g00, buổi trưa từ 

11g30 đến 13g15, buổi 

chiều từ 17g00 đến 

20g00); thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ cả ngày; 
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của Sở Y tế Phú Yên) 

- Khám chữa bệnh 

chuyên khoa mắt (Theo 

Quyết định số 25/QĐ-

SYT ngày 26/02/2019 

của Sở Y tế Phú Yên) 

trừ thời gian trực tại 

TTYT -  tại Phòng 

khám Mắt – BS Lai 

2 Nguyễn Thị Ngọc 
0000528/PY-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ 

khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
  

3 
Đặng Thị Ngọc 

Duyên 

0001744/PY-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa sản 

phụ khoa, siêu âm 

(Theo Quyết định số 

46/QĐ-SYT ngày 

29/8/2018 của Sở Y tế 

Phú Yên) 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 

Thứ 2 đến thứ 6 (buổi 

sáng từ 6g30 đến 

7g00, buổi trưa từ 

11g30 đến 13g15, buổi 

chiều từ 17g00 đến 

20g00); thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ cả ngày; 

trừ thời gian trực tại 

TTYT - tại Phòng 

khám sản phụ khoa BS 

Đặng Thị Ngọc Duyên 

 

4 
Mai Nguyễn Hoài 

Hạnh 

003586/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
  

5 Phạm Thị Tuyết 
0000480/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
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giờ hành chính theo 

lịch phân công 

6 Trần Công Hậu 
002478/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ  – 

Nhân viên 
  

7 Phan Thị Phượng 
000358/PY-

GPHN 
Y khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
  

8 Trần Thị Vi Na 
0000484/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

- Điều 

dưỡng 

trưởng khoa  

  

9 Lâm Tú Tú 
0002211/PY-

CCHN 

 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
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10 Đỗ Thị Thu Hà 
003433/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật Y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
  

11 Bùi Ngọc Lệ Thu 
002659/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT 

-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật Y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
  

12 Nguyễn Thị Bá Lai 
002839/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT 

-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật Y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
  

13 Trần Thị Hồng Nhi 
002836/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT 

-BNV ngày 7/10/2015 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
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quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật Y 

lịch phân công 

14 Bùi Thanh Trúc 
002828/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT 

-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật Y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
  

15 
Phan Thị Huỳnh 

Nga 

0002210/PY-

CCHN 

 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
  

16 Nguyễn Hải 
0002213/PY-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
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17 Đoàn Thị Huệ 
004380/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy 

định tại Điều 6, Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật Y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
  

18 Hoàng Huy Tụ 
0000513/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về vật lý 

trị liệu, nắn xương và 

băng bột 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

 

Kỹ thuật Y – 

Nhân viên 
 

 

KHOA NỘI-NHI-NHIỄM 

1 Đinh Trọng Khôi 
003503/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ CKI – 

Nhân viên 
 

 

2 Nguyễn Trần Hiệp 
003937/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
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3 
Trương Huấn 

Lương 

004061/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
  

4 Lê Thị Phước Lộc 
004271/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
 

 

5 Bùi Kim Tuyền 
000240/PY-

GPHN 
Y khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
  

6 Huỳnh Thị Hoa 
000355/PY-

GPHN 
Y khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
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7 Trần Kim Hi 
001460/ĐL-

GPHN 
Y khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
 

Đăng kí 

hành nghề 

từ ngày 

17/11/2025 

8 
Vũ Thị Minh 

Nguyệt 

0000485/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

- Điều 

dưỡng 

trưởng khoa  

 

 

9 Đỗ Thị Tường An 
0000483/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
 

 

10 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thương 

002294/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật Y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
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11 Tô Thị Thúy Trinh 
002284/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật Y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
 

 

12 Nguyễn Hợp Phố 
002278/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
 

 

13 Lê Thị Trước Xuân 
002511/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
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14 
Lê Ngọc Huyền 

Trang 

002520/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
 

 

15 Trần Thị Thời 
003494/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều 

dưỡng– 

Nhân viên 

 

 

16 
Nguyễn Thị Bảo 

Phương 

002950/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều 

dưỡng– 

Nhân viên 
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17 Nguyễn Thị Thảo 
003719/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
 

 

18 Đỗ Thị Kim Trang 
002773/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

- Nhân viên 
 

 

19 Bùi Thị Bích Vân 
003997/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
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20 
Huỳnh Thị Phương 

Thảo 

002282/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật Y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều 

dưỡng– 

Nhân viên 

 

 

21 Võ Thị Đến 
002537/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
 

 

22 Trần Hiền Thương 
004212/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy 

định tại Điều 5, Thông 

tư số 26/2015/TTLt-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
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KHOA NGOẠI – SẢN 

1 Nguyễn Văn Phong 

002491/PY-

CCHN 

 

- Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

- Gây mê hồi sức (Theo 

Quyết định số 51/QĐ-

SYT ngày 09/12/2019 

của Sở Y tế Phú Yên) 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ CKI – 

Phó Trưởng 

khoa  

Thứ 2 đến thứ 6 (buổi 

sáng từ 6g30 đến 7g00, 

buổi trưa từ 11g30 đến 

13g15, buổi chiều từ 

17g00 đến 20g00); thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ cả 

ngày; trừ thời gian trực 

tại TTYT - tại Phòng 

khám Nội tổng hợp BS 

Nguyễn Văn Phong 

 

2 Huỳnh Văn Tơ 
002874/ PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ CKI – 

Nhân viên 
 

 

3 Lê Thị Ngọc Thủy 
004336/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
 

 

4 Nguyễn Hoàng Anh 
000356/PY-

GPHN 
Y khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
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5 Dương Thanh Dũng 
000357/PY-

GPHN 
Y khoa 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ – 

Nhân viên 
  

6 
Trương Thị Ngọc 

Tuyên 

0000492/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ 

Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

- Điều 

dưỡng 

trưởng khoa  

 

 

7 
Đinh Thị Hoàng 

Ngân 

0000481/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ 

Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
 

 

8 Đỗ Thị Kim Quê 
000482/ PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng gây mê hồi sức 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng   

– Nhân viên 
 

 

9 
Nguyễn Thị 

Phượng 

0000491/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ 

Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng   

– Nhân viên 
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y tế điều dưỡng 

10 
Nguyễn Thị Kim 

Phụng 

002677/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT 

-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng  

– Nhân viên 
 

 

11 
Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc 

003839/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT 

-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng  

– Nhân viên 
 

 

12 Trần Thị Thứ 
004101/ PY-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Điều 6, 

Thông tư số 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật Y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng  

– Nhân viên 
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13 Võ Thị Kim Anh 
0000498/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/ 

TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 
 

 

14 
Nguyễn Thị Minh 

Phú 

0000499/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 
 

 

15 
Phạm Thị Thu 

Hồng 

0000502/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/ 

TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 
 

 

16 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

0000503/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/ 

TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 
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17 
Huỳnh Thị Kim 

Viên 

0000504/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/ 

TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 
 

 

18 
Nguyễn Thị Thu 

Bích 

0000505/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/ 

TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 
 

 

19 
Huỳnh Thị Thanh 

Truyền 

0000506/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/ 

TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 
 

 

20 Trần Thị Hồng Qui 
0000510/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/ 

TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 
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21 
Nguyễn Thị Thùy 

Dung 

0001758/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 
 

 

22 Trần Thị Hiền Thoa 
002469/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 16/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật Y 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 
 

 

23 Trần Thị Thùy Linh 
0001802/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/ 

TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 
 

 

KHOA YHCT - PHCN 

1 Nguyễn Văn Đại 
0000526/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

BS. CKI Y 

học cổ 

truyền – Phó 

trưởng khoa  

 

Sáng 6g30 đến 7g00, 

trưa 11g30 đến 13g30, 

chiều 17g00 đến 19g00 

từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 
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tuần; thứ 7 và chủ nhật 

cả ngày; trừ thời gian 

trực tại TTYT - tại 

Phòng chẩn trị YHCT 

Đại Thành 

2 Huỳnh Thị Hường 
002875/ PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

BS. CKI Y 

học cổ 

truyền – 

Nhân viên 

Thứ 2 đến thứ 6 (buổi 

sáng từ 6g30 đến 

7g00, buổi trưa từ 

11g30 đến 13g15, buổi 

chiều từ 17g00 đến 

20g00); thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ cả ngày; 

trừ thời gian trực tại 

TTYT - tại Phòng 

khám chuyên khoa Y 

học cổ truyền – BS 

BKI Hường 

 

3 
Nguyễn Thị Bích 

Mụi 

004341/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ Y học 

cổ truyền – 

Nhân viên 

 

 

4 
Nguyễn Thị 

Phương 

0000486/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng  

– Nhân viên 
 

 



21 

 

5 
Nguyễn Thành 

Thiên 

0001781/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng  

– Nhân viên 
 

 

6 Tề Thị Ngọc Ánh 
000472/PY-

GPHN 
Điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng  

– Nhân viên 
  

7 Huỳnh Thị Nhân 
0001784/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng  

– Nhân viên 

  

8 Diêu Hạo Điền 
000092/PY-

CCHN 
Phục hồi chức năng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Kỹ thuật y – 

Nhân viên 

Thứ 2 đến thứ 6 (buổi 

sáng từ 6g30 đến 

7g00, buổi trưa từ 

11g30 đến 13g15, buổi 

chiều từ 17g00 đến 

20g00); thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ cả ngày; 

trừ thời gian trực tại 

TTYT -  Phòng chẩn 

trị Y học cổ truyền 

Kiến Khang 
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9 Phạm Trung Định 
0000514/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về vật lý 

trị liệu, phục hồi chức 

năng 

 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

 

Kỹ thuật Y – 

Nhân viên 
 

 

KHOA XÉT NGHIỆM - CĐHA 

1 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 

0001761/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về Xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Kỹ thuật Y -

Kỹ thuật Y 

trưởng 

Thứ 2 đến thứ 6 (buổi 

sáng từ 6g00 đến 

6g45, buổi trưa từ 

11g30 đến 13g15, buổi 

chiều từ 17g30 đến 

19g30); thứ 7, Chủ 

nhật cả ngày; trừ thời 

gian trực tại TTYT – 

Phòng xét nghiệm tư 

nhân 92A Phạm Văn 

Đồng  

 

2 Mai Thị Việt 
0000511/ PY- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Kỹ thuật Y – 

Nhân viên 

Thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 

từ 5h45- 6h45, Trưa từ 

11h15- 13h15, Chiều 

từ 17h00- 20h30) Thứ 

7, Chủ nhật cả ngày; 

trừ thời gian trực tại 

TTYT - Phòng xét 

nghiệm tư nhân Mai 

Việt  

 



23 

 

3 
Phạm Thị Ngọc 

Thúy 

0000521/ PY- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Điều 11, 

Thông tư số 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật Y (kỹ thuật xét 

nghiệm y học) 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Kỹ thuật Y – 

Nhân viên 
 

 

4 Ngô Thị Thu Hạnh 
0000520/ PY- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Điều 11, 

Thông tư số 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật Y (kỹ thuật xét 

nghiệm y học) 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Kỹ thuật Y – 

Nhân viên 
 

 

5 Lê Thị Thùy Trang 
002427/ PY- 

CCHN 

Kỹ thuật viên  xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Kỹ thuật Y – 

Nhân viên 
 

 

6 Phạm Thị Thùy Mỹ 
002791/PY- 

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

Kỹ thuật Y – 

Nhân viên 
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lịch phân công 

7 Nguyễn Ngọc Anh 

0001797/PY-

CCHN 

 

- Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh theo nguyên lý y 

học gia đình (Theo 

Quyết định số 46/QĐ-

SYT ngày 26/4/2019 

của Sở Y tế Phú Yên) 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Bác sĩ  – 

Nhân viên 

Thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 

từ 5h-6h30; chiều từ 

17h30-21h), Thứ 7, 

chủ nhật làm cả ngày; 

trừ thời gian trực tại 

TTYT – tại Phòng 

khám Nội BS Nguyễn 

Ngọc Anh 

 

8 Biện Văn Trác 
0000512/ PY- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về X 

quang 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Kỹ thuật Y – 

Nhân viên 
  

9 Nguyễn Vũ Huy 
0002214/ PY- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về hình 

ảnh y học 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Kỹ thuật Y – 

Nhân viên 
 

 

10 Phan Xuân Cảnh 
002663/ PY- 

CCHN 
Kỹ thuật viên X quang 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Kỹ thuật Y – 

Nhân viên 
 

 

11 Nguyễn Hữu Hòa 
003610/ PY- 

CCHN 

Kỹ thuật hình ảnh y 

học 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

Kỹ thuật Y – 

Nhân viên 
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lịch phân công 

 

PHÒNG TC-HC 

1 
Nguyễn Thị Trúc 

Linh 

003626/PY-

CCHN 

Khám phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Bác sĩ 

YHDP – 

Nhân viên 

  

2 
Trần Thanh Thùy 

Dương 

002500/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Y sĩ – Nhân 

viên 
  

3 Từ Thanh Hà 
005850/BĐ-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Y sĩ – Nhân 

viên 
  

4 Phạm Nhật Y 
0001965/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
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hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

chính theo lịch phân 

công 

PHÒNG KHNV – ĐD 

1 Trần Trọng Đệ 
003978/PY-

CCHN 

Khám phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Bác sĩ 

YHDP – 

Phó trưởng 

phòng 

  

2 
Tống Thị Minh 

Nhật 

003750/PY-

CCHN 

Khám phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Bác sĩ 

YHDP – 

Nhân viên 

Thứ 2 đến thứ 6 (buổi 

sáng từ 6g30 đến 7g00, 

buổi trưa từ 11g30 đến 

13g15, buổi chiều từ 

17g00 đến 20g00); thứ 

7, chủ nhật, ngày lễ cả 

ngày; trừ thời gian trực 

tại TTYT – tại Phòng 

tiêm vắc xin Bác sĩ 

Nguyễn Chí Cang 

 

3 Phạm Thị Hà 
0000496/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
  

4 Lê Thị Phượng 
002431/ PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

Sáng 7h-11h30, Chiều 

13h30-17h từ thứ 2 

đến thứ 6; Trực ngoài 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
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số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật Y 

giờ hành chính theo 

lịch phân công 

PHÒNG DÂN SỐ - YTCS 

1 
Nguyễn Quang 

Châu Tuấn 

003311/PY-

CCHN 

Khám phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Bác sĩ 

YHDP – 

Phó trưởng 

phòng 

  

2 Nguyễn Văn Nhớ 
002938/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/ 

TTLT-BYT-BNV 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Y sĩ – Nhân 

viên 

  

3 Lê Thị Hằng 
0001757/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/ QĐ-BNV 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

- Trưởng 

phòng 

  

4 
Nguyễn Thị Thanh 

Giang 

0001777/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV 

về việc ban hành tiêu 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
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chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

5 
Nguyễn Thị Cẩm 

Linh 

003965/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Điều 5, 

Thông tư số 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật Y 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng  

- Nhân viên 

  

6 Trần Thị Thu Hằng 
0001779/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/ 

TT-BYT quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 

  

7 
Nguyễn Thị Kim 

Trâm 

0001778/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/ 

TT-BYT quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Hộ sinh – 

Nhân viên 

  

8 Nguyễn Thị Bình 
003651/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

Y sĩ – Nhân 

viên 
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BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ 

công 

KHOA KSBT – HIV/AIDS 

1 
Nguyễn Thành 

Nghiệp 

0001753/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

– Phó 

trưởng khoa  

  

2 Nguyễn Chí Cang 
003482/PY-

CCHN 

Khám phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Bác sĩ 

YHDP – 

Nhân viên 

Thứ 2 đến thứ 6 (buổi 

sáng từ 6g30 đến 

7g00, buổi trưa từ 

11g30 đến 13g15, buổi 

chiều từ 17g00 đến 

20g00); thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ cả ngày; 

trừ thời gian trực tại 

TTYT – tại Phòng 

tiêm vắc xin Bác sĩ 

Nguyễn Chí Cang 

 

3 
Nguyễn Nhật 

Trường 

003279/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

Y sĩ – Nhân 

viên 
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27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

công 

4 Phạm Thành Thiện 
002508/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Y sĩ – Nhân 

viên 
  

6 
Nguyễn Hữu 

Quang 

002493/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Y sĩ – Nhân 

viên 
  

7 Huỳnh Thị Giang 
0001754/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
  

8 Lê Việt Tiến 
0001756/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
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vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

công 

9 Phan Thị Anh Thư 
0001767/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
  

KHOA YTCC – DD và ATTP   

1 Nguyễn Thị Thảo 
0001803/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Hộ sinh – 

Trưởng khoa 
  

2 
Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc 

002937/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Y sĩ – Nhân 

viên 
  

3 
Võ Thị Phương 

Tuyền 

0003103/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

Y sĩ – Nhân 

viên 
  



32 

 

liên tịch số 10/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

chính theo lịch phân 

công 

4 Trương Thanh Hào 
002653/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Y sĩ – Nhân 

viên 
  

5 
Nguyễn Thị Mỹ 

Hộp 

0001751/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, 

Chiều 13h30-17h từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Trực ngoài giờ hành 

chính theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

– Nhân viên 
  

 Sông Cầu, ngày      tháng      năm 2025 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

 Nguyễn Chí Cường 
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